
PHỤ LỤC: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm, thời gian tiếp nhận 

và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 

Căn cứ 

pháp lý 
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Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất thức ăn 

chăn nuôi thương 

mại, thức ăn chăn 

nuôi theo đặt hàng 

 

- Đối với cơ sở sản xuất 

thức ăn hoàn chỉnh, thức 

ăn đậm đặc: 25 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ. 

- Đối với cơ sở sản xuất 

(sản xuất, sơ chế, chế 

biến) thức ăn chăn nuôi 

truyền thống nhằm mục 

đích thương mại, theo đặt 

hàng: 10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được hồ sơ 

đầy đủ. 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  

nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

- Thẩm định cấp giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi (trường hợp 

phải đánh giá điều 

kiện thực tế): 

5.700.000 đồng/01 cơ 

sở/lần 

- Thẩm định cấp giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi (trường hợp 

không đánh giá điều 

kiện thực tế): 

1.600.000 đồng/01 cơ 

sở/lần 

- Thẩm định đánh giá 

giám sát duy trì điều 

kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: 1.500.000 

đồng/01 cơ sở/lần 

 

- Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14 ngày 

19/11/2018; 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 Nghị định 

hướng dẫn chi tiết Luật 

chăn nuôi. 

- Thông tư số 

24/2021/TT-BTC ngày 

31/3/2021 của Bộ tài 

chính về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp 

quản lý và sử dụng phí 

trong chăn nuôi 

- Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP ngày 13 

tháng 7 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi. 
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Cấp lại giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất 

thức ăn chăn nuôi 

thương mại, thức 

ăn chăn nuôi theo 

đặt hàng 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ. 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  

nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

Thẩm định cấp lại 

(trường hợp không 

đánh giá điều kiện 

thực tế): 250.000 

đồng/01 cơ sở/lần 

- Thẩm định đánh giá 

giám sát duy trì điều 

kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi: 1.500.000 

đồng/01 cơ sở/lần 

 

 

 

- Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14 ngày 

19/11/2018; 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 Nghị định 

hướng dẫn chi tiết Luật 

chăn nuôi. 

- Thông tư số 

24/2021/TT-BTC ngày 

31/3/2021 của Bộ tài 

chính về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp 

quản lý và sử dụng phí 

trong chăn nuôi 

- Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP ngày 13 

tháng 7 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi. 
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Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

chăn nuôi đối với 

chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn 

25 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ. 

 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  

nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

- Thẩm định để cấp 

giấy chứng nhận đủ 

điều kiện chăn nuôi 

trang trại quy mô lớn: 

2.300.000 đồng/01 cơ 

sở/lần. 

Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14 ngày 

19/11/2018; 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 Nghị định 
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 Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

 

- Thẩm định đánh giá 

giám sát duy trì điều 

kiện chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn: 

1.500.000 đồng/01 cơ 

sở/lần. 

 

hướng dẫn chi tiết Luật 

chăn nuôi. 

- Thông tư số 

24/2021/TT-BTC ngày 

31/3/2021 của Bộ tài 

chính về việc quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp 

quản lý và sử dụng phí 

trong chăn nuôi 

- Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP ngày 13 

tháng 7 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi. 
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Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện chăn 

nuôi đối với chăn 

nuôi trang trại quy 

mô lớn 

 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  

nhận kết quả: 
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: 

http://dichvucong.lai chau.gov.vn 

 

- Thẩm định để cấp 

lại: 250.000 đồng/cơ 

sở/lần 

- Thẩm định đánh giá 

giám sát duy trì điều 

kiện chăn nuôi trang 

trại quy mô lớn: 

1.500.000 đồng/01 cơ 

sở/lần 

 

 

- Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14 ngày 

19/11/2018; 

- Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 Nghị định 

hướng dẫn chi tiết Luật 

chăn nuôi. 

- Thông tư số 

24/2021/TT-BTC ngày 

31/3/2021 của Bộ tài 

chính về việc quy định 



4 

 

 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

mức thu, chế độ thu, nộp 

quản lý và sử dụng phí 

trong chăn nuôi 

- Nghị định số 

46/2022/NĐ-CP ngày 13 

tháng 7 năm 2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

13/2020/NĐ-CP ngày 21 

tháng 01 năm 2020 của 

Chính phủ hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi 
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